
1/3

MÔN THI : KOR 301 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203135839 Nguyễn Thị Kim Anh KOR 301 B K27NAB

2 28206206027 Nguyễn Thảo Chi KOR 301 B K28CLC-NAD

3 28214306962 Vũ Đình Chinh KOR 301 B K28NAB

4 27203148990 Lê Thị Thanh Diễm KOR 301 B K28NAB

5 26213321581 Nguyễn Thanh Đảm KOR 301 B K27NTB

6 28206503973 Lê Hải Hiền KOR 301 B K28NTB

7 27213241918 Trần Hải Hiếu KOR 301 B K27NAD

8 28206252221 Trần Thị Huệ KOR 301 B K28NAB

9 28206238509 Nguyễn Thị Tố Lên KOR 301 B K28NAT

10 28206506051 Nguyễn Thị Cảnh Linh KOR 301 B K28CLC-NTD

11 28206502144 Nguyễn Thị Khánh Linh KOR 301 B K28NTB

12 28206201223 Nguyễn Thị Khánh Linh KOR 301 B K28NAT

13 28206106424 Nguyễn Thị Loan KOR 301 B K28NNB

14 28206547746 Tôn Nữ Nhã Ngọc KOR 301 B K28NTT

15 26203337001 Trần Thị Quỳnh Như KOR 301 B K26NTQ

16 28204306950 Nguyễn Thị Sang KOR 301 B K28NAB

17 28206704222 Trần Lê Thanh Thúy KOR 301 B K28NAB

18 28206222896 Huỳnh Thị Việt Trinh KOR 301 B K28NAB
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MÔN THI : KOR 301 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Cao Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203149739 Phạm Khánh Vy KOR 301 B K28NAB

2 25203309723 Phạm Thái Kim Yến KOR 301 B K26NTQ

3 28206251408 Nguyễn Thị Lâm Anh KOR 301 D K28NAB

4 27213144121 Lê Đào Quỳnh Anh KOR 301 D K27NAB

5 28206205983 Nguyễn Thị Thùy Dung KOR 301 D K28NAB

6 27213142586 Phạm Hồng Đăng KOR 301 D K27NAB

7 28216206307 Lê Quang Đức KOR 301 D K28NAB

8 28206740617 Nguyễn Ngọc Bảo Gia Hân KOR 301 D K28NAB

9 28207150474 Trần Kiều Ngọc Hiếu KOR 301 D K28NAB

10 28216202630 Lê Thanh Hoàng KOR 301 D K28NAB

11 28206202713 Võ Thị Thanh Hồng KOR 301 D K28NAT

12 26203832148 Trần Mai Hương KOR 301 D K26NAB

13 28206201947 Trần Thị Mỹ Linh KOR 301 D K28NAB

14 28216203329 Nguyễn Thị Xuân Mai KOR 301 D K28NAT

15 28206806001 Mai Ly Na KOR 301 D K28NAB

16 28206553667 Lê Thị Minh Ngọc KOR 301 D K28NTB

17 28206206067 Trần Thị Mỹ Ngọc KOR 301 D K28NAD

18 28208100854 Nguyễn Thị Thảo Nhi KOR 301 D K28NTB

19 28208004580 Lê Thị Yến Nhi KOR 301 D K28NAT
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MÔN THI : KOR 301 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Cao Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 403  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27203201989 Nguyễn Thị Uyên Nhi KOR 301 D K28NAD

2 27203220267 Nguyễn Thị My Nhi KOR 301 D K27NAD

3 27203101523 Lê Thị Hoàn Nhung KOR 301 D K27NAB

4 28206202866 Nguyễn Thị Trúc Phương KOR 301 D K28NAB

5 27203102485 Nguyễn Thị Hồng Phương KOR 301 D K27NAB

6 27203336438 Nguyễn Thị Lệ Quyên KOR 301 D K27NTB

7 28216244308 Phan Phú Toàn KOR 301 D K28NAB

8 25211208677 Võ Hoàng Thắng KOR 301 D K26NAD

9 28208005544 Trương Thị Thảnh Thơ KOR 301 D K28NTB

10 28206505277 Nguyễn Thị Lệ Thu KOR 301 D K28NTB

11 27203149209 Đinh Thị Thu Thuỷ KOR 301 D K27NAB

12 28206205169 Hồ Quỳnh Thư KOR 301 D K28NAB

13 28206252690 Nguyễn Lê Yến Trâm KOR 301 D K28NAB

14 28206252625 Lê Trần Bảo Trâm KOR 301 D K28NAB

15 26202636125 Trần Nguyễn Ngọc Trâm KOR 301 D K26NAB NỢ HP

16 28206247220 Nguyễn Thị Kiều Trân KOR 301 D K28NAB

17 28206954536 Trần Thị Thùy Vinh KOR 301 D K28NNT

18 28206833883 Mai Như Ý KOR 301 D K28NAB
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